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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 38/2011/QĐ-UBND
	Ninh Thuận, ngày 05 tháng 9 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC TRỰC BAN PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng chống lụt bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;

Căn cứ Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương;

Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ;

Theo đề nghị của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 11/TTr-PCLB ngày 16 tháng 8 năm 2011 và Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 940/BC-STP ngày 22 tháng 8 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công tác trực ban phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; gồm 3 Chương và 13 Điều. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Trần Xuân Hoà


QUY ĐỊNH
CÔNG TÁC TRỰC BAN PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng và thời gian trực ban

1. Phạm vi điều chỉnh: quy định công tác trực ban phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, bao gồm: thời gian trực ban, nhiệm vụ trực ban, tổ chức trực ban trong từng tình huống cụ thể, thông tin báo cáo trực ban, chế độ công tác trực ban.

2. Đối tượng thực hiện: Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tổ chức trực ban phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Thời gian trực ban: 

a) Từ ngày 05 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12: trực ban theo chế độ 24/24 giờ trong mùa mưa, bão được quy định tại Quyết định số 103/QĐ-PCLBTW ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương;

b) Từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 04 tháng 5, trường hợp xảy ra lũ, bão, thiên tai khác hoặc khi có sự cố công trình phòng chống lụt bão thì các cấp, các ngành có liên quan phải kịp thời tổ chức trực ban đột xuất 24/24 giờ để kịp thời ứng phó và xử lý có hiệu quả các tình huống;

c) Khi có lũ, bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai khác xảy ra các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố có liên quan phải tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

d) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì trực ban và trực canh thông tin liên lạc tại cơ quan Bộ chỉ huy, 05 Đồn Biên phòng và Hải đội 2 Biên phòng liên tục, khép kín 24/24 giờ tất cả các ngày trong năm.

Điều 2. Nhiệm vụ chung

1. Tham mưu giúp Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn mỗi cấp, mỗi ngành theo dõi, nắm chắc mọi tình hình có liên quan đến công tác phòng chống lụt bão bao gồm: diễn biến thời tiết, mưa, lũ, bão và các thiên tai khác thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương; diễn biến các công trình phòng chống lụt bão; tình hình tổ chức lực lượng và huy động nguồn lực để kịp thời ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (bao gồm nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị và các cơ sở vật chất kỹ thuật, …) nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản do thiên tai gây ra. 

2. Đảm bảo truyền đạt thông tin kịp thời trong quá trình điều hành, chỉ huy, chỉ đạo, xử lý trong mọi tình huống nhằm ứng phó khi có thiên tai xảy ra; tiếp nhận các công điện, chỉ thị, thông báo, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp trên trực tiếp để truyền đạt kịp thời đến Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc, xã, phường, thị trấn, các tổ chức kinh tế - xã hội, đoàn thể và nhân dân để tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo các kế hoạch, phương án đã được phê duyệt; tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp trong việc tổ chức phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong địa bàn thuộc địa phương, đơn vị quản lý; xử lý các sự cố công trình phòng chống lụt bão; tổ chức điều động các lực lượng, phương tiện để chi viện các địa phương, đơn vị khác theo lệnh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp trên.

3. Đảm bảo thông tin, liên lạc, chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở, ban, ngành đến huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; báo cáo kịp thời kết quả thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị, địa phương mình, nếu vượt thẩm quyền, khả năng giải quyết phải báo cáo ngay cho cơ quan cấp trên để chỉ đạo xử lý kịp thời; đối với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

4. Báo cáo tình hình phòng, chống, đối phó và khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp trên. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Chương II

TỔ CHỨC TRỰC BAN TRONG TỪNG TÌNH HUỐNG CỤ THỂ
Mục 1. TÌNH HUỐNG BÃO, ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

Điều 3. Công tác trực ban trước khi bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ

1. Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ, cập nhật tin tức, thường xuyên theo dõi, nắm chắc mọi tình hình có liên quan đến bão, áp thấp nhiệt đới như diễn biến, vị trí, cường độ, hướng di chuyển, khu vực có khả năng bị ảnh hưởng và dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra thông qua bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ, Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh đồng thời tham khảo thêm dự báo bão, áp thấp nhiệt đới của các cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế;

b) Tiếp nhận các công điện, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện và phổ biến các công điện, chỉ thị, văn bản chỉ đạo đó đến các sở, ban, ngành, đơn vị và huyện, thành phố; 

c) Ban hành các công điện, chỉ thị, thông báo, văn bản, … để triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới đến các sở, ban, ngành, đơn vị, huyện, thành phố. Đặc biệt, kể từ thời điểm có tin áp thấp nhiệt đới gần bờ, tin bão gần bờ phải thường xuyên liên hệ để nắm tình hình tổ chức, thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó của các địa phương, đơn vị. Xác định các khu vực xung yếu để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung huy động lực lượng, phương tiện, vật tư chi viện cho các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện việc phòng, tránh, ứng phó và tổ chức sơ tán, di dời dân kịp thời, an toàn; cụ thể như sau:

- Khi nhận tin áp thấp nhiệt đới xa, tin bão xa: tham mưu công điện để cảnh báo đến các đơn vị, địa phương quản lý tàu thuyền hoạt động đánh bắt thủy sản, đặc biệt là tàu thuyền đánh bắt xa bờ.

- Khi nhận tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, tin bão trên biển Đông: tham mưu công điện để yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, huyện, thành phố chuẩn bị phương án phòng, chống, ứng phó.

- Khi nhận tin áp thấp nhiệt đới gần bờ, tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền, tin bão gần bờ, tin bão khẩn cấp: căn cứ vào vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, bão tham mưu các công điện khẩn để triển khai phương án phòng, chống, ứng phó phù hợp.

- Ngoài ra, trong trường hợp có các ý kiến chỉ đạo của Trung ương phải tham mưu các công điện, thông báo, văn bản để triển khai kịp thời nội dung chỉ đạo đó đến các sở, ban, ngành, đơn vị, huyện, thành phố;

d) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định cho Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

- Khi có tin áp thấp nhiệt đới xa, tin bão xa, tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và tin bão trên biển Đông: báo cáo nhanh tình hình tàu thuyền 01 lần/ngày.

- Khi có tin áp thấp nhiệt đới gần bờ, tin bão gần bờ và tin bão khẩn cấp: báo cáo nhanh công tác triển khai ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan, đơn vị 02 lần/ngày.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố:

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu, thường xuyên theo dõi, cập nhật tin tức về bão, áp thấp nhiệt đới, các diễn biến, vị trí, cường độ, hướng di chuyển, khu vực có khả năng bị ảnh hưởng;

b) Tiếp nhận công điện, chỉ thị, thông báo, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; trong khoảng thời gian không quá 30 phút, phổ biến kịp thời đến Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã, phường, thị trấn và các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trực thuộc; triển khai công tác phòng, chống bão, áp thấp nhiệt đới và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch, phương án; chuẩn bị và triển khai kế hoạch, phương án di dời dân ngay khi có lệnh của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

c) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh công tác triển khai ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới của địa phương, đơn vị mình, như sau:

- Khi có tin áp thấp nhiệt đới xa, tin bão xa, tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và tin bão trên biển Đông: tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết.

- Khi có tin áp thấp nhiệt đới gần bờ, tin bão gần bờ và tin bão khẩn cấp: báo cáo 02 lần/ngày.

3. Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã, phường, thị trấn:

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu, thường xuyên theo dõi, cập nhật tin tức về bão, áp thấp nhiệt đới, các diễn biến, vị trí, cường độ, hướng di chuyển, khu vực có khả năng bị ảnh hưởng;

b) Tiếp nhận các thông báo, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố; trong khoảng thời gian không quá 30 phút, thông báo kịp thời, rộng rãi đến các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã, phường, thị trấn, các khu phố, thôn, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn. Thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới; chuẩn bị và triển khai kế hoạch, phương án di dời dân ngay khi có lệnh của Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố;

c) Định kỳ báo cáo (ít nhất 01 lần/ngày) cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố về tình hình và kết quả triển khai công tác phòng, chống bão, áp thấp nhiệt đới trên địa bàn quản lý. 

4. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

a) Tổ chức trực ban, kiểm tra, nắm số lượng, vị trí tàu thuyền, thuyền viên, duy trì thông tin, liên lạc với các tàu thuyền; thông báo thường xuyên cho các thuyền trưởng, chủ tàu thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới; báo cáo tình hình tàu thuyền cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh như sau:

- Khi có tin áp thấp nhiệt đới xa, tin bão xa: báo cáo 01 lần/ngày.

- Khi có tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, tin áp thấp nhiệt đới gần bờ, tin bão trên biển Đông, tin bão gần bờ: báo cáo 02 lần/ngày.

- Khi có tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền, tin bão khẩn cấp và bão đổ bộ: báo cáo 03 lần/ngày;

b) Triển khai việc bắn pháo hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới theo quy định; 

c) Tiếp nhận các công điện, chỉ thị, thông báo, văn bản chỉ đạo từ Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và cơ quan cấp trên. Tùy theo tình hình, diễn biến thực tế của bão, áp thấp nhiệt đới triển khai kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho người và tàu thuyền hoạt động trên địa bàn tỉnh và khu vực giáp ranh tỉnh; phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố ven biển, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản triển khai thực hiện việc cấm tàu thuyền ra khơi khi có lệnh của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

d) Duy trì trực canh thông tin liên lạc, trực phòng chống lụt bão ở các tần số trực canh (chế độ thoại USB) ban ngày 9339 kHz (từ 06 giờ đến 17 giờ 59 phút), ban đêm 6973 kHz (từ 18 giờ đến 05 giờ 59 phút) 24/24 giờ tất cả các ngày trong năm để tiếp nhận thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển của tàu thuyền báo cáo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn;

đ) Sẵn sàng phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch sử dụng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia phòng, tránh, ứng phó khi bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh. 

5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh:

a) Thực hiện chế độ trực ban để sẵn sàng tổ chức chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; 

b) Tiếp nhận các công điện, chỉ thị, thông báo, văn bản chỉ đạo từ Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và cơ quan cấp trên; tùy theo tình hình, diễn biến thực tế của bão, áp thấp nhiệt đới sẵn sàng phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch sử dụng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia phòng, tránh, ứng phó khi bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh. 

6. Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu, kiểm tra, nắm số lượng, vị trí tàu thuyền, thuyền viên, duy trì thông tin, liên lạc với các tàu thuyền; thông báo thường xuyên cho các thuyền trưởng, chủ tàu thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới; báo cáo tình hình tàu thuyền về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh như sau:

- Khi có tin áp thấp nhiệt đới xa, tin bão xa: báo cáo 01 lần/ngày.

- Khi có tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, tin áp thấp nhiệt đới gần bờ, tin bão trên biển Đông, tin bão gần bờ: báo cáo 02 lần/ngày.

- Khi có tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền, tin bão khẩn cấp và bão đổ bộ: báo cáo 03 lần/ngày;

b) Tiếp nhận các công điện, chỉ thị, thông báo, văn bản chỉ đạo từ Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; tùy theo tình hình, diễn biến thực tế của bão, áp thấp nhiệt đới tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Công tác trực ban trong khi bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ

1. Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ, duy trì chế độ thông tin liên lạc liên tục, thường xuyên, cung cấp kịp thời mọi diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới cho các địa phương, đơn vị;

b) Theo dõi, nắm chắc tình hình ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều động lực lượng, phương tiện ứng phó và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; 

c) Báo cáo nhanh cho Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh công tác triển khai ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố:

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu, duy trì chế độ thông tin liên lạc liên tục, thường xuyên, cung cấp kịp thời tình hình ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

b) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố ven biển kiểm tra và báo cáo tình hình tàu thuyền cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã, phường, thị trấn: tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu, duy trì chế độ thông tin liên lạc liên tục, thường xuyên, cung cấp kịp thời tình hình ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố.

Điều 5. Công tác trực ban sau khi bão, áp thấp nhiệt đới đi qua

1. Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: khi có tin cuối cùng về bão, áp thấp nhiệt đới: nếu có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến tỉnh phải tổng hợp, báo cáo công tác đối phó, khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, tình hình thiệt hại, đề xuất, kiến nghị (nếu có) cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố: tổng hợp tình hình đối phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả bão, áp thấp nhiệt đới tại ngành, đơn vị, địa phương mình; đánh giá, xác định thiệt hại, đề xuất, kiến nghị (nếu có) báo cáo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

3. Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã, phường, thị trấn: trong thời gian 01 ngày tổng hợp tình hình ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả bão, áp thấp nhiệt đới tại địa phương mình; đánh giá, xác định thiệt hại, đề xuất, kiến nghị (nếu có) báo cáo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố. 

Mục 2. TÌNH HUỐNG MƯA LŨ, XẢ LŨ HỒ CHỨA NƯỚC, SẠT LỞ ĐẤT, LỐC XOÁY, ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN

Điều 6. Đối với mưa lũ

1. Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

a) Khi mực nước tại các trạm thủy văn vượt mức báo động cấp I: phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, thông báo cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận để đưa tin cho nhân dân biết và chủ động phòng, tránh đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó và chủ động triển khai thực hiện phương châm “04 tại chỗ”, “03 sẵn sàng”; theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ phối hợp các địa phương, đơn vị kiểm tra thực địa các khu vực xung yếu để yêu cầu các huyện, thành phố chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư ứng cứu, khắc phục ngay nếu xảy ra sự cố;

b) Khi có dự báo mưa to (từ 51 đến 100 mm) đến mưa rất to (trên 100 mm) thì đưa thông tin cảnh báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó hoặc tổ chức di dời; 

c) Chủ động và thường xuyên liên hệ với các huyện, thành phố trọng điểm để nắm chắc diễn biến của mưa lũ, tình hình, sự cố công trình, mức độ ảnh hưởng sản xuất, sinh hoạt và đời sống nhân dân trong khu vực; yêu cầu các huyện, thành phố, đơn vị báo cáo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương theo quy định; 

d) Tổng hợp báo cáo nhanh cho Ủy ban nhân dân tỉnh công tác triển khai ứng phó với mưa lũ 01 lần/ngày, trong trường hợp mưa lũ diễn biến phức tạp, xảy ra trên diện rộng, báo cáo 02 lần/ngày;

đ) Khi kết thúc các đợt mưa lũ, nếu có ảnh hưởng, thiệt hại phải tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh công tác đối phó với mưa lũ, đánh giá tình hình thiệt hại, khắc phục hậu quả và đề xuất, kiến nghị.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình ảnh hưởng của mưa lũ:

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu, tiếp nhận các công điện, thông báo, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thường xuyên theo dõi bản tin dự báo diễn biến mưa lũ, lượng mưa của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ, Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh và liên hệ với các xã, phường, thị trấn trọng điểm để nắm chắc diễn biến của mưa lũ, tình hình, sự cố công trình; mức độ ảnh hưởng sản xuất, sinh hoạt và đời sống nhân dân trong khu vực; 

b) Tổng hợp báo cáo nhanh cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh công tác triển khai ứng phó với mưa lũ 01 lần/ngày, trong trường hợp mưa lũ diễn biến phức tạp, xảy ra trên diện rộng, báo cáo 02 lần/ngày;

c) Khi kết thúc các đợt mưa lũ, nếu có ảnh hưởng, thiệt hại phải tổng hợp báo cáo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh công tác đối phó với mưa lũ, đánh giá tình hình thiệt hại, khắc phục hậu quả và đề xuất, kiến nghị. 

3. Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã, phường, thị trấn, căn cứ vào tình hình ảnh hưởng của mưa lũ:

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu, tiếp nhận các thông báo, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố thông báo rộng rãi đến các khu phố, thôn, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là nhân dân đang sinh sống tại các khu vực xung yếu, ven sông, ven suối, vùng trũng thấp, ... phải cử cán bộ trong Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xuống khu phố, thôn để nắm tình hình, chỉ đạo kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên liên hệ với các khu phố, thôn, tổ dân phố trọng điểm để nắm chắc diễn biến của mưa lũ, tình hình, sự cố công trình; mức độ ảnh hưởng sản xuất, sinh hoạt và đời sống của nhân dân; thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”;

b) Báo cáo nhanh công tác triển khai ứng phó với mưa lũ cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố 01 lần/ngày; trong trường hợp mưa lũ diễn biến phức tạp, báo cáo 2 lần/ngày;

c) Khi kết thúc các đợt mưa lũ, nếu có ảnh hưởng, thiệt hại phải tổng hợp báo cáo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố công tác đối phó với mưa lũ, đánh giá tình hình thiệt hại, khắc phục hậu quả và đề xuất, kiến nghị.

Điều 7. Đối với xả lũ hồ chứa nước

1. Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

a) Khi nhận được thông báo xả lũ của các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, thông báo cho các cơ quan thông tấn báo chí để đưa tin cho nhân dân biết và chủ động phòng, tránh đồng thời thông báo cho các địa phương, đơn vị có liên quan để chuẩn bị phương án hoặc tổ chức di dời dân ở vùng hạ du đến nơi an toàn;

b) Thường xuyên liên hệ với các địa phương, đơn vị liên quan để nắm diễn biến, tình hình ảnh hưởng của xả lũ đồng thời liên hệ với các đơn vị quản lý hồ chứa nước để nắm chắc tình hình xả lũ, kịp thời thông tin cho các địa phương, đơn vị. Tùy theo tình hình thời tiết, thủy văn tại tỉnh (bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ), Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo đơn vị quản lý hồ chứa nước có phương án điều tiết lưu lượng xả lũ hợp lý. 

2. Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi, các sở, ban, ngành, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình ảnh hưởng của xả lũ hồ chứa nước:

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu, tiếp nhận các thông báo, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng khắc phục thiệt hại do xả lũ gây ra, liên hệ thường xuyên với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trọng điểm để theo dõi diễn biến xả lũ và khắc phục kịp thời các sự cố công trình; thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”; 

b) Báo cáo sơ bộ tình hình thiệt hại (vị trí, thời gian xảy ra sự cố, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại) cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (ít nhất 01 lần/ngày); sau đó, báo cáo cụ thể tình hình thiệt hại (vị trí, tình hình, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại, biện pháp khắc phục và các đề xuất, kiến nghị).

3. Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã, phường, thị trấn, căn cứ vào tình hình ảnh hưởng của xả lũ hồ chứa nước:

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu, tiếp nhận các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố; thông báo rộng rãi đến các khu phố, thôn, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là nhân dân đang sinh sống tại các khu vực xung yếu, ven sông, ven suối, vùng trũng thấp, ... Thường xuyên liên hệ với các khu phố, thôn, tổ dân phố trọng điểm để nắm tình hình ảnh hưởng do xả lũ, sự cố ngập lụt cục bộ hoặc sự cố công trình; mức độ ảnh hưởng sản xuất, sinh hoạt và đời sống của nhân dân; thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”; 

b) Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại (vị trí, thời gian xảy ra sự cố, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại) cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố 01 lần/ngày. Sau đó, báo cáo cụ thể tình hình thiệt hại (vị trí, tình hình, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại, biện pháp khắc phục và các đề xuất, kiến nghị).

Điều 8. Đối với sạt lở đất, lốc xoáy

1. Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

a) Khi nhận được thông tin sạt lở đất, lốc xoáy từ các địa phương, đơn vị phải tổ chức trực ban, bố trí cán bộ đi thực địa kiểm tra hiện trường để đánh giá nguyên nhân sự cố, triển khai các biện pháp khắc phục kịp thời;

b) Liên hệ, phối hợp các sở, ban, ngành, huyện, thành phố: tổng hợp tình hình thiệt hại và các biện pháp cảnh báo, khắc phục để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố (nơi xảy ra sự cố), các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ:

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu, tiếp nhận các thông báo, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng khắc phục thiệt hại do sạt lở đất, lốc xoáy gây ra, liên hệ thường xuyên với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các xã, phường, thị trấn nơi xảy ra sự cố, theo dõi diễn biến tình hình và tổ chức khắc phục kịp thời các sự cố;

b) Báo cáo ngay tình hình thiệt hại (vị trí, thời gian xảy ra sự cố, thiệt hại, …) cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (ít nhất 01 lần/ngày); sau đó, báo cáo cụ thể tình hình thiệt hại (vị trí, tình hình, mức độ thiệt hại, biện pháp khắc phục và các đề xuất, kiến nghị).

3. Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã, phường, thị trấn (nơi xảy ra sự cố):

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu, tiếp nhận các thông báo, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố; thông báo đến các khu phố, thôn, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là nhân dân trong các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất;

b) Báo cáo ngay tình hình thiệt hại (vị trí, thời gian xảy ra sự cố, thiệt hại, …) cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố (ít nhất 01 lần/ngày); sau đó, báo cáo cụ thể tình hình thiệt hại (vị trí, tình hình, mức độ thiệt hại, biện pháp khắc phục và các đề xuất, kiến nghị).

Điều 9. Đối với động đất, sóng thần

1. Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

a) Khi nhận được tin động đất, tin cảnh báo sóng thần từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phải kịp thời tổ chức trực ban 24/24 giờ để tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các biện pháp xử lý, ứng phó;

b) Tổng hợp tình hình thiệt hại, công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan Thường trực Phòng và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần): 

a) Tiếp nhận thông tin động đất, cảnh báo sóng thần và tổ chức trực ban 24/24 giờ; thực hiện Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần trên địa bàn tỉnh ban hành tại Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ đến các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; triển khai các phương án phòng, tránh và ứng phó, khắc phục hậu quả các sự cố môi trường do động đất, sóng thần gây ra trên địa bàn tỉnh;

b) Tổng hợp chi tiết trong lĩnh vực tài nguyên môi trường (thống kê tình hình, mức độ thiệt hại, biện pháp khắc phục) và các đề xuất, kiến nghị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình ảnh hưởng của động đất, sóng thần: 

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu, tiếp nhận các thông báo, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, … sẵn sàng tổ chức di dời dân đảm bảo an toàn tuyệt đối; triển khai phương án chủ động sẵn sàng khắc phục thiệt hại do động đất, sóng thần; liên hệ thường xuyên với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các xã, phường, thị trấn nơi xảy ra sự cố, theo dõi diễn biến và tổ chức khắc phục kịp thời;

b) Tổng hợp chi tiết (vị trí, tình hình, mức độ thiệt hại, biện pháp khắc phục và các đề xuất, kiến nghị) báo cáo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã, phường, thị trấn, căn cứ vào tình hình ảnh hưởng của động đất, sóng thần:

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu, tiếp nhận các thông báo, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố; thông báo kịp thời, rộng rãi đến các khu phố, thôn, tổ dân phố và nhân dân, các khu du lịch, trường học, bệnh viện, các điểm thường tập trung đông người trên địa bàn; đặc biệt là nhân dân sống ven biển có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sóng thần, nhân dân sống trong các chung cư, nhà cao tầng, các chung cư xuống cấp có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi động đất, dư chấn động đất đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, tổ chức di dời dân đến nơi an toàn;

b) Báo cáo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố về tình hình tổ chức, triển khai công tác ứng phó, xử lý sự cố động đất, sóng thần và các đề xuất, kiến nghị.

Mục 3. TÌNH HUỐNG SỰ CỐ TRÀN DẦU

Điều 10. Đối với sự cố tràn dầu

1. Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: 
a) Khi nhận được tin sự cố tràn dầu từ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển thì phải tổ chức trực ban theo quy định;

b) Liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) để nắm chắc tình hình, mức độ, khả năng ảnh hưởng của sự cố tràn dầu và tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các biện pháp xử lý, ứng phó;

c) Trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu đặc biệt nghiêm trọng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn xin ý kiến chỉ đạo để phối hợp với các cơ quan liên quan và các tỉnh lân cận tổ chức ứng phó.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Tổ chức trực ban theo quy định, triển khai phương án ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh;

b) Tổng hợp, thống kê tình hình thiệt hại, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu và các đề xuất, kiến nghị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố (nơi xảy ra sự cố), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ: 

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu, tiếp nhận các thông báo, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị …, triển khai phương án chủ động sẵn sàng khắc phục thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra; liên hệ thường xuyên với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các xã, phường, thị trấn nơi xảy ra sự cố, theo dõi diễn biến và tổ chức khắc phục kịp thời các sự cố tràn dầu;

b) Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố tổng hợp chi tiết (vị trí, tình hình, mức độ thiệt hại, biện pháp khắc phục và các đề xuất, kiến nghị) báo cáo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã, phường, thị trấn (nơi xảy ra sự cố):

a) Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có yêu cầu, tiếp nhận các thông báo, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố; thông báo kịp thời, rộng rãi đến các khu phố, thôn, tổ dân phố, người dân, các hộ nuôi trồng thủy sản, hộ sản xuất muối;

b) Báo cáo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố về tình hình tổ chức, triển khai công tác ứng phó, xử lý sự cố tràn dầu và các đề xuất, kiến nghị. 

Chương III

THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC TRỰC BAN
Điều 11. Thông tin báo cáo theo quy định về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

1. Các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình hoạt động của đơn vị mình, các đơn vị tiến hành báo cáo theo các mẫu số 1, số 2, số 3, số 4 và phụ lục số 4, số 5a, số 5b. 

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản báo cáo theo các mẫu số 2, số 3, số 4 và phụ lục số 4, số 6a, số 6b. 

3. Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh báo cáo theo các mẫu số 1, số 2, số 3, số 4 và phụ lục số 1, số 2.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi báo cáo theo các mẫu số 1, số 2, số 3, số 4 và phụ lục số 3, số 4, số 5b.

Điều 12. Chế độ và nguồn kinh phí

1. Người làm nhiệm vụ trực ban được hưởng các chế độ làm thêm giờ, làm đêm theo quy định của Luật Lao động.

2. Kinh phí chi trả cho công tác trực ban được sử dụng từ các nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho địa phương, đơn vị theo quy định. 
Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo Quy định này trong phạm vi toàn tỉnh. Trường hợp những nội dung khác không có trong Quy định này thì áp dụng các văn bản khác có liên quan.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức và cá nhân phản ánh về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		__________________

		

		_______________________________________



		Số:      /BC-...

		

		..........., giờ ..., ngày... tháng ... năm 20...





BÁO CÁO NHANH


Công tác trực ban ngày … tháng … năm 20…

(tính đến … giờ … phút ngày …/…/20…)

__________________________________

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (số liệu này phải được cập nhật thông tin mới nhất).

- Tin thời tiết ngày và đêm


- Tin mới nhận được về thiên tai (nếu có)

II. MƯA 


Trong báo cáo phải nêu tóm tắt tình hình mưa trong ngày, diễn biến mưa như thế nào? mưa tập trung ở đâu? xu thế mưa hiện tại ra sao? 


Về lượng mưa cập nhật số liệu:


- Mưa từ 19h ngày hôm trước đến 19h ngày trước ngày hiện tại: 


- Mưa từ 19h đêm qua đến …h sáng ngày hiện tại.

(Số liệu tổng hợp theo mẫu Phụ lục 1)


III. THỦY VĂN (số liệu phải được cập nhật thường xuyên trong ngày; thông tin lấy từ các Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ, Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh hoặc từ các trạm thủy văn). Nội dung bao gồm:


1. Diễn biến cụ thể mực nước trên các triền sông: 


- Tóm tắt chung về diễn biến thủy văn các triền sông trong ngày.


- Số liệu mực nước thực đo trên các triền sông bao gồm: đỉnh lũ (nếu có), mực nước của những ngày, giờ trước đến hiện tại, so sánh với đỉnh lũ … 

+ Sông A


+ Sông B

2. Dự báo trong thời gian tới: (số liệu tổng hợp theo mẫu Phụ lục 2)


IV. THÔNG TIN MỘT SỐ HỒ CHỨA NƯỚC VỪA VÀ LỚN


- Số liệu các hồ chứa được cập nhật theo mẫu (Phụ lục 3).

- Tình hình vận hành các hồ chứa: hồ nào đang xả lũ, mở bao nhiêu cửa, các cửa được mở vào giờ nào? nhận định khả năng vận hành trong thời gian tới như thế nào … 


____________________________________________________________________________________________________
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V. TÌNH HÌNH KHÁC 


Cập nhật tình hình trong ngày về:


- Tình hình đê điều. 


- Tình hình thiệt hại do các thiên tai tại các địa phương.


- Một số tình hình khác liên quan đến công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai.

		Nơi nhận:

- BCH PCLB&TKCN tỉnh;


- ...

- Lưu VT.

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(ký tên, đóng dấu)
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		Mẫu số 2



		

		

		



		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN


TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		__________________

		

		_______________________________________



		Số:      /BC-...

		

		..........., giờ ..., ngày... tháng ... năm 20...





BÁO CÁO NHANH


Công tác triển khai ứng phó với thời tiết nguy hiểm ngày …tháng …năm 20…

(tính đến … giờ … phút ngày …/…/20…)

__________________________________

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT NGUY HIỂM


1. Tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm (thông tin này phải được cập nhật số liệu của bản tin mới nhất vào lúc 4h sáng ngày báo cáo).

Gồm các thông tin: thời tiết nguy hiểm, gió mùa đông bắc, áp thấp nhiệt đới, bão, … đang hoạt động trên biển Đông hoặc sắp đi vào biển Đông.


- Diễn biến của thời tiết nguy hiểm.

- Ảnh hưởng của thời tiết nguy hiểm đến vùng biển và đất liền trong khu vực.


- Dự báo khả năng trong thời gian 12h, 24h hoặc 48h tới.


2. Thống kê tình hình tầu thuyền


a) Thông tin cần có: tổng số tầu, thuyền/số lao động hoạt động trên biển, trong đó:


- Tổng số tầu thuyền/số lao động đã nhận được thông tin.

- Số tầu, thuyền/số lao động đã vào nơi trú ẩn.

- Số lượng tàu thuyền/số lao động hoạt động trên biển nằm trong vùng nguy hiểm.

- Số lượng tàu thuyền/số lao động hoạt động trên biển nằm ngoài vùng nguy hiểm;


- Số tàu thuyền/ số lao động chưa liên lạc được;


…


(số liệu chi tiết theo mẫu Phụ lục 6a)


b) Tai nạn trên biển: các trường hợp bị nạn, hiện trạng và tình hình ứng cứu.


(số liệu chi tiết theo mẫu Phụ lục 6b)


3. Tình trạng dân cư (trường hợp ATNĐ, bão có khả năng đổ bộ vào đất liền):

Tổng số hộ dân/tổng số người đang sống trong vùng nguy hiểm bởi nước dâng do bão, số hộ dân/ số người có nhà ở không đảm bảo an toàn; tổng số người cần phải sơ tán gấp …
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4. Công tác chỉ đạo đối phó (trường hợp ATNĐ, bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền):

a) Tỉnh:

- Chỉ đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân.

- Ban chỉ huy phòng chống và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành; 


b) Địa phương:


- Công tác chuẩn bị ứng phó:


+ Chằng chống nhà cửa.

+ Chặt tỉa cành cây.

+ Kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, công trình phòng chống lụt bão.

+ Huy động vật tư, phương tiện.

+ Tổ chức cứu hộ người, các công trình.

+ Cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho dân ở khu vực bị chia cắt, nơi sơ tán.


… 


- Công tác sơ tán dân:



+ Số hộ/người đã di dời khỏi vùng nguy hiểm khi có bão, áp thấp nhiệt đới.

+ Số hộ/người cần phải di dời tiếp.

… 


5. Tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả (số liệu này cần được cập nhật mới nhất và báo cáo về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh chậm nhất trước 6h30’ hàng ngày).

5.1. Thiệt hại: 


- Nhận xét chung về thiệt hại do áp thấp nhiệt đới, bão: tổng số xã bị ảnh hưởng bởi bão, trong đó các khu vực bị thiệt hại nặng, bị cô lập;


- Tình trạng dân cư: số hộ bị mất nhà, không có chỗ ở cần được hỗ trợ khẩn cấp, ... 


- Tình trạng giao thông trong khu vực.


- Một số số liệu điển hình:


+ Thiệt hại về người


+ Thiệt hại về nhà ở


+ Thiệt hại về nông nghiệp


+ Thiệt hại về thủy sản


+ Thiệt hại về giao thông


+ Thiệt hại về kinh tế … 


(Tổng hợp thiệt hại theo mẫu Phụ lục số 4)


5.2. Khắc phục hậu quả: 


- Công tác khắc phục hậu quả ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh;


- Công tác khắc phục hậu quả ở các địa phương và những kiến nghị;


- Nhu cầu cần cứu trợ tại địa phương.


(Tổng hợp nhu cầu theo mẫu Phụ lục số 5a, 5b)
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II. TÌNH HÌNH MƯA, LŨ TRONG VÀ SAU BÃO


1. Mưa: Nêu tóm tắt tình hình mưa trong ngày, diễn biến mưa như thế nào? Mưa tập trung ở đâu? Xu thế mưa hiện tại ra sao? 


Về lượng mưa cập nhật số liệu:


- Mưa từ 19h ngày hôm trước đến 19h ngày trước ngày hiện tại: 


- Mưa từ 19h đêm qua đến …h sáng ngày hiện tại:  


(số liệu tổng hợp theo mẫu Phụ lục 1)


2. Lũ trên các triền sông:


2.1. Diễn biến mực nước trên các triền sông: số liệu phải được cập nhật thường xuyên trong ngày; thông tin lấy từ các Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ, Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh hoặc từ các trạm thủy văn trong tỉnh. Nội dung bao gồm:


- Tóm tắt chung về diễn biến thủy văn các triền sông trong ngày.


- Số liệu mực nước thực đo trên các triền sông bao gồm: đỉnh lũ (nếu có). mực nước của những ngày, giờ trước đến hiện tại, so sánh với đỉnh lũ. 

+ Sông A


+ Sông B


2.2. Dự  báo trong thời gian tới: (số liệu tổng hợp theo mẫu Phụ lục 2)


III. THÔNG TIN MỘT SỐ HỒ CHỨA NƯỚC VỪA VÀ LỚN

- Số liệu các hồ chứa được cập nhật theo mẫu (Phụ lục 3).

- Tình hình vận hành các hồ chứa: hồ nào đang xả lũ, mở bao nhiêu cửa, các cửa được mở vào giờ nào? Nhận định khả năng vận hành trong thời gian tới như thế nào …  


IV. TÌNH HÌNH KHÁC 


- Công trình đê điều;


- Tình hình thiệt hại do các thiên tai tại các địa phương;


- Một số tình hình khác liên quan đến công tác phòng chống lụt bão.


		Nơi nhận:


- Ủy ban nhân dân tỉnh;


- BCH - PCLB & TKCN tỉnh;


- ....


- Lưu VT.

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(ký tên, đóng dấu)





__________________________________________________________________________________
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		Mẫu số 3



		

		

		



		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN


TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		__________________

		

		_______________________________________



		Số:      /BC-PCLB&TKCN

		

		..........., giờ ..., ngày ... tháng  ...  năm 20...





BÁO CÁO NHANH


Công tác triển khai ứng phó với mưa lũ ngày … tháng … năm 20… 

(tính đến … giờ … phút ngày …/…/20…)

__________________________________

I. TÌNH HÌNH MƯA LŨ


1. Diễn biến mưa: thông tin chung về tình hình mưa trên các khu vực, trong đó đặc biệt đối với lưu vực sông đang xảy ra lũ (diễn biến mưa tại thời điểm báo cáo, dự kiến khả năng mưa trong thời gian tiếp theo).


- Mưa cả đợt: từ …h ngày... đến …h ngày …; 


- Mưa từ 19h ngày hôm trước đến 19h ngày trước ngày hiện tại; 


- Mưa từ 19h đêm đến …h sáng ngày hiện tại.  


(Số liệu tổng hợp theo mẫu Phụ lục 1).


2. Lũ: Báo cáo phải nêu tóm tắt diễn biến tình hình trên các triền sông đang xảy ra lũ trong ngày, xu thế lũ hiện tại. 


- Thông báo lũ các sông trong khu vực;


- Đánh giá chung tình hình lũ …;


- Các thông tin về lũ trên các sông chính:


+ Các sông đã đạt đỉnh;


+ Đặc trưng mực nước lũ: chân lũ (thời gian), đỉnh lũ (thời gian), chênh lệch mực nước đỉnh lũ so với cấp báo động, so với lũ lịch sử, so với mức thiết kế của đê; mực nước tại thời điểm báo cáo …; 


+ Các sông chưa đạt đỉnh (mực nước hiện tại);


- Dự báo diễn biến lũ trong thời gian tới …


(Số liệu tổng hợp theo mẫu Phụ lục 2)


3. Thông tin các hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn:


- Số liệu các hồ chứa (được cập nhật theo mẫu Phụ lục 3);


- Tình hình vận hành các hồ chứa: hồ nào đang xả lũ, mở bao nhiêu cửa, các cửa được mở vào giờ nào? nhận định khả năng vận hành trong thời gian tới như thế nào …


II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ


1. Tỉnh:


- Chỉ đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân;


- Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;


- Các sở, ban, ngành.
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2. Ở địa phương:


- Công tác chuẩn bị ứng phó:


+ Kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, công trình phòng chống lụt bão;


+ Huy động vật tư, phương tiện;


+ Công tác hộ đê;


+ Tổ chức cứu người, cứu hộ các công trình;


+ Kiểm soát, phân luồng tại những nơi ngập sâu, nước chảy xiết, bến đò;


+ Cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho vùng ngập sâu, chia cắt.


…


- Công tác sơ tán dân:


+ Số hộ/ người đã di dời khỏi vùng nguy hiểm bởi ngập lụt;


+ Số hộ/ người cần phải di dời tiếp.


… 


III. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT, SỰ CỐ ĐÊ ĐIỀU, THIỆT HẠI

(số liệu này phải được cập nhật mới nhất và báo cáo về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chậm nhất trước 6h30’ hàng ngày).


1. Tình hình ngập lụt:


- Nhận xét chung về tình hình ngập lụt, tổng số xã hiện đang bị ngập, trong đó các khu vực đang bị ngập nặng, bị cô lập;


- Tình trạng ngập: số hộ bị ngập, bị chia cắt, cô lập, cần được hỗ trợ khẩn cấp;


- Tình trạng giao thông trong khu vực.


2. Thiệt hại (một số số liệu điển hình):


- Thiệt hại về người


- Thiệt hại về nhà ở


- Thiệt hại về nông nghiệp


- Thiệt hại về thủy sản


- Thiệt hại về giao thông


- Thiệt hại về kinh tế … 


(Tổng hợp thiệt hại theo mẫu Phụ lục số 4)


IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ


- Công tác khắc phục hậu quả ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh;


- Công tác khắc phục hậu quả ở các địa phương trên địa bàn tỉnh;


- Nhu cầu cần cứu trợ tại địa phương.


(Tổng hợp nhu cầu theo mẫu Phụ lục số 5a, 5b)


V.  TỒN TẠI , KIẾN NGHỊ NHỮNG NỘI DUNG CẦN TRIỂN KHAI TIẾP


…


		Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;


- BCH-PCLB&TKCN tỉnh;


- ....


- Lưu VT.

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(ký tên, đóng dấu)
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		Mẫu số 4



		

		

		



		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN


TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		__________________

		

		_______________________________________



		Số:      /BC-...

		

		..........., giờ ..., ngày... tháng ... năm 20...





BÁO CÁO NHANH


Công tác đối phó với bão, lũ

(tính đến … giờ … phút ngày …/…/20…)

__________________________________

I. Diễn biến của bão và mưa lũ: 


1. Về bão: (diễn biến của cơn bão từ khi hình thành đến khi có bản tin cuối cùng).


2. Về mưa: (mô tả diễn biến mưa; tổng lượng mưa của toàn bộ đợt mưa đo được tại các địa phương có mưa lớn từ ngày ... đến ngày …)

3. Về lũ: (diễn biến quá trình lũ và mực nước đỉnh tại các sông).

II. Công tác chỉ đạo đối phó:


1. Tỉnh:


- Chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân.

- Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Các sở, ban, ngành.

- Các tổ chức, đoàn thể.

- Các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Ở địa phương:


- Công tác tổ chức ứng phó:


+ Kêu gọi tầu thuyền, tổ chức neo đậu tại các bến.

+ Chằng chống nhà cửa, kho tàng ...;


+ Huy động vật tư, phương tiện, tổ chức cứu người, tài sản ...

+ Triển khai sơ tán dân.

+ Kiểm soát, phân luồng tại những nơi ngập sâu, nước chảy xiết, bến đò.

+ Ứng phó với sự cố các công trình thủy lợi, công trình PCLB ...

+ Cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho dân ở những vùng ngập sâu, chia cắt, nơi sơ tán ...

- Tham gia của cộng đồng.


III. Tình hình thiên tai và thiệt hại: 


1. Đánh giá chung tình hình thiệt hại. 


2. Số liệu thiệt hại.

- Thiệt hại về người:

_______________________________________________________

BC-SBL: Mẫu báo cáo tổng hợp sau bão, lũ

- Thiệt hại về nhà ở:


- Thiệt hại về nông nghiệp:


- Thiệt hại về giao thông:


- Thiệt hại về hệ thống điện:


- Thiệt hại về thủy lợi:


- Thiệt hại về kinh tế.

(Tổng hợp thiệt hại theo mẫu Phụ lục số 4)

IV. Kết quả thực hiện công tác ứng phó và tìm kiếm cứu nạn trong bão lũ

- Kết quả thông báo tình hình tàu thuyền: tổng số phương tiện, tầu thuyền/tổng số người đã được thông báo kêu gọi về nơi trú ẩn, bố trí, sắp xếp tại nơi neo đậu;


- Triển khai tìm kiếm cứu nạn: tổng số lực lượng, vật tư, phương tiện đã huy động;



- Kết quả ứng cứu và di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm:


+ Tổng số hộ/số người đã được di dời khỏi vùng nguy hiểm;


+ Số hộ/ người đã được cứu trong lũ, bão;


- …

V. Công tác khắc phục hậu quả do bão, lũ:


- Công tác khắc phục hậu quả ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh;


- Công tác khắc phục hậu quả ở các địa phương và những kiến nghị.


VI. Các công việc cấp bách cần tiếp tục chỉ đạo và thực hiện:


		Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;


- BCH-PCLB&TKCN tỉnh;


- ...


- Lưu VT.

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(ký tên, đóng dấu)








Phụ lục 1


LƯỢNG MƯA TẠI CÁC TRẠM KTTV VÀ TRẠM ĐO MƯA TỈNH NINH THUẬN


(Từ 19h ngày .../.../20… - 19h ngày .../.../20…)


		STT

		             Lượng


              mưa


  Trạm

		Tổng lượng mưa … ngày


19h/…  19h/…

		Lượng mưa giờ tính từ 19h trước ngày hiện tại

		Tổng lượng mưa từ 19h


trước ngày hiện tại đến 


… h ngày hiện tại

		Tổng lượng mưa


toàn đợt



		

		

		

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		01

		02

		03

		04

		05

		06

		…

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Phụ lục 2


MỰC NƯỚC THỰC ĐO CÁC TRẠM THỦY VĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN


… giờ ngày .../…/20…


		STT

		Sông

		Trạm

		Mực nước ( m )

		Đỉnh lũ

 (m)

		Thời gian

		Mức BĐ (m)

		Lũ lịch sử

		Ghi chú



		

		

		

		1h

		2h

		3h

		4h

		…

		

		

		BĐ1

		BĐ2

		BĐ3

		MN

		Năm

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Phụ lục 3


SỐ LIỆU CÁC HỒ CHỨA THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN


(Tính đến …..h ngày …/…/20...)


		STT

		Tên hồ chứa

		Tổng dung tích 106 (m3)

		MNDBT


(m)

		Qxảtk


(m3/s)

		MN


thượng lưu (m)

		MN


hạ lưu (m)

		Qđến


(m3/s)

		Qxả


(m3/s)

		Số cửa xả

		Thời điểm


mở cửa

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		11

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		12

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		13

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		14

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Phụ lục 4

BẢNG THỐNG KÊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA

Tên địa phương:


Loại thiên tai:


Nơi xảy ra thiên tai:


Trong đó: các xã, phường, thị trấn bị thiệt hại nặng:


Từ ngày .... đến ngày ... tháng .... năm ...


		STT

		Loại thiệt hại

		Mã

		Hạng mục

		Đơn


vị tính

		Tổng thiệt hại


(huyện/thành phố)

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Số


lượng

		Đơn giá


(đồng)

		Giá trị


(triệu đồng)

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		NGƯỜI

		NG01

		Số người chết

		người

		 

		

		

		 



		

		

		NG011

		Trong đó: Trẻ em (dưới 16 tuổi)

		người

		 

		

		

		 



		

		

		NG012

		                  Nữ giới

		người

		 

		

		

		 



		

		

		NG02

		Số người mất tích

		người

		 

		

		

		 



		

		

		NG021

		Trong đó: Trẻ em (dưới 16 tuổi)

		người

		 

		

		

		 



		

		

		NG022

		                  Nữ giới

		người

		 

		

		

		 



		

		

		NG03

		Số người bị thương

		người

		 

		

		

		 



		

		

		NG031

		Trong đó: Trẻ em (dưới 16 tuổi)

		người

		 

		

		

		 



		

		

		NG032

		                   Nữ giới

		người

		 

		

		

		 



		

		

		NG04

		Số hộ bị ảnh hưởng

		hộ

		 

		

		

		 



		

		

		NG05

		Số người bị ảnh hưởng

		người

		 

		

		

		 



		2

		NHÀ VÀ TÀI SẢN

		NH01

		Nhà sập đổ, cuốn trôi

		cái

		 

		

		

		 



		

		

		NH011

		Nhà kiên cố

		cái

		 

		

		

		 



		

		

		NH012

		Nhà bán kiên cố

		cái

		

		

		

		



		

		

		NH013

		Nhà tạm

		cái

		

		

		

		 



		

		

		NH02

		Nhà bị tốc mái, hư hại

		cái

		

		

		

		 



		

		

		NH021

		Nhà kiên cố

		cái

		

		

		

		 



		

		

		NH022

		Nhà bán kiên cố

		cái

		

		

		

		 



		

		

		NH023

		Nhà tạm

		cái

		

		

		

		 



		

		

		NH03

		Nhà bị ngập nước

		cái

		

		

		

		 



		

		

		NH04

		Các thiệt hại khác (*)

		triệu đồng

		

		

		

		 



		3

		GIÁO DỤC

		GD01

		Số điểm trường bị ảnh hưởng

		điểm trường

		

		

		

		 



		

		

		GD011

		Phòng học bị sập đổ,cuốn trôi

		phòng

		

		

		

		 



		

		

		GD012

		Phòng học bị tốc mái, hư hại

		phòng

		

		

		

		 



		

		

		GD013

		Phòng học ngập nước

		phòng

		

		

		

		 



		

		

		GD02

		Số học sinh, sinh viên phải nghỉ học

		người

		

		

		

		 



		

		

		GD03

		Bàn ghế bị thiệt hại

		bộ

		

		

		

		 



		

		

		GD04

		Sách bị thiệt hại

		cuốn sách

		

		

		

		 



		

		

		GD05

		Các thiệt hại khác (*)

		triệu đồng

		

		

		

		 



		4

		Y TẾ

		YT01

		Số bệnh viện, Trung tâm Y tế; trạm xá bị ảnh hưởng

		điểm

		

		

		

		 



		

		

		YT011

		Số phòng bị sập đổ, cuốn trôi

		phòng

		

		

		

		 



		

		

		YT012

		Số phòng bị tốc mái, hư hỏng

		phòng

		

		

		

		 



		

		

		YT013

		Số phòng bị ngập nước

		phòng

		

		

		

		 



		

		

		YT02

		Các thiệt hại khác (*)

		triệu đồng

		

		

		

		 



		5

		NÔNG LÂM NGHIỆP

		NN01

		Diện tích lúa bị thiệt hại

		ha

		

		

		

		 



		

		

		NN011

		Trong đó: mất trắng

		ha

		

		

		

		 



		

		

		NN02

		Diện tích hoa, rau màu bị thiệt hại

		ha

		

		

		

		 



		

		

		NN021

		Trong đó: mất trắng

		ha

		

		

		

		 



		

		

		NN03

		Diện tích cây công nghiệp dài ngày bị thiệt hại

		ha

		

		

		

		 



		

		

		NN031

		Trong đó: bị chết

		ha

		

		

		

		 



		

		

		NN04

		Diện tích cây công nghiệp ngắn ngày thiệt hại

		ha

		

		

		

		 



		

		

		NN041

		Trong đó: mất trắng

		ha

		

		

		

		 



		

		

		NN05

		Diện tích cây ăn quả tập trung bị thiệt hại

		ha

		

		

		

		 



		

		

		NN051

		Trong đó: bị chết

		ha

		

		

		

		 



		

		

		NN06

		Diện tích rừng bị thiệt hại

		ha

		

		

		

		 



		

		

		NN07

		Diện tích ruộng muối bị thiệt hại

		ha

		

		

		

		 



		

		

		NN08

		Diện tích đất canh tác bị xâm lấn, ngập mặn, xói lở, bồi lấp

		ha

		

		

		

		 



		

		

		NN09

		Đất thổ cư bị xói lở, bồi lấp

		ha

		

		

		

		 



		

		

		NN10

		Cây giống bị thiệt hại

		ha

		

		

		

		 



		

		

		NN11

		Hạt giống bị thiệt hại

		tấn

		

		

		

		 



		

		

		NN12

		Lương thực bị thiệt hại

		tấn

		

		

		

		 



		

		

		NN13

		Đại gia súc bị chết

		con

		

		

		

		 



		

		

		NN14

		Tiểu gia súc bị chết

		con

		

		

		

		 



		

		

		NN15

		Gia cầm bị chết

		con

		

		

		

		 



		

		

		NN16

		Thuốc trừ sâu bị trôi

		tấn

		

		

		

		 



		

		

		NN17

		Phân bón bị trôi

		tấn

		

		

		

		 



		

		

		NN18

		Muối bị thiệt hại

		tấn

		

		

		

		 



		

		

		NN 19

		Thức ăn gia súc, gia cầm bị hư hại

		tấn

		

		

		

		 



		

		

		NN 20

		Cây cảnh bị thiệt hại

		triệu đồng

		

		

		

		 



		

		

		NN 21

		Các thiệt hại khác (*)

		triệu đồng

		

		

		

		 



		6

		THỦY LỢI

		TL01

		Đê từ cấp III đến cấp đặc biệt bị hư hại

		

		

		

		

		 



		

		

		TL011

		Chiều dài

		m

		

		

		

		 



		

		

		TL012

		Khối lượng đất

		m3

		

		

		

		 



		

		

		TL013

		Khối lượng đá, bêtông

		m3

		

		

		

		 



		

		

		TL02

		Đê từ cấp IV trở xuống, đê bối, bờ bao bị thiệt hại

		

		

		

		

		 



		

		

		TL021

		Chiều dài

		m

		

		

		

		 



		

		

		TL022

		Khối lượng đất 

		m3

		

		

		

		 



		

		

		TL023

		Khối lượng đá, bêtông

		m3

		

		

		

		 



		

		

		TL03

		Kè bị thiệt hại

		

		

		

		

		 



		

		

		TL031

		Chiều dài

		m

		

		

		

		 



		

		

		TL032

		Khối lượng đất

		m3

		

		

		

		 



		

		

		TL033

		Khối lượng đá, bêtông

		m3

		

		

		

		 



		

		

		TL04

		Kênh mương bị thiệt hại

		

		

		

		

		 



		

		

		TL041

		Chiều dài

		m

		

		

		

		 



		

		

		TL042

		Khối lượng đất

		m3

		

		

		

		 



		

		

		TL043

		Khối lượng đá, bêtông

		m3

		

		

		

		 



		

		

		TL05

		Hồ chứa, đập dâng bị thiệt hại

		cái

		

		

		

		 



		

		

		TL051

		Khối lượng đất

		m3

		

		

		

		 



		

		

		TL052

		Khối lượng đá, bêtông

		m3

		

		

		

		 



		

		

		TL06

		Số trạm bơm bị thiệt hại

		trạm

		

		

		

		 



		

		

		TL07

		Công trình thủy lợi khác bị thiệt hại

		

		

		

		

		 



		

		

		TL071

		Công trình thủy lợi kiên cố bị đổ trôi, thiệt hại

		cái

		

		

		

		 



		

		

		TL072

		Công trình thủy lợi tạm bị trôi, thiệt hại

		cái

		

		

		

		 



		

		

		TL08

		Các thiệt hại khác(*)

		triệu đồng

		

		

		

		 



		7

		GIAO THÔNG

		GT01

		Đường quốc lộ, tỉnh lộ bị thiệt hại

		

		

		

		

		 



		

		

		GT011

		Chiều dài sạt lở, cuốn trôi, hư hại

		m

		

		

		

		 



		

		

		GT012

		Chiều dài bị ngập

		m

		

		

		

		 



		

		

		GT013

		Khối lượng đất

		m3

		

		

		

		 



		

		

		GT014

		Khối lượng đá, bêtông

		m3

		

		

		

		 



		

		

		GT02

		Đường giao thông nông thôn bị thiệt hại

		

		

		

		

		 



		

		

		GT021

		Chiều dài sạt lở, cuốn trôi

		m

		

		

		

		 



		

		

		GT022

		Chiều dài bị ngập

		m

		

		

		

		 



		

		

		GT023

		Khối lượng đất

		m3

		

		

		

		 



		

		

		GT124

		Khối lượng đá, bêtông

		m3

		

		

		

		 



		

		

		GT03

		Đường sắt bị thiệt hại

		

		

		

		

		



		

		

		GT031

		Chiều dài sạt lở, cuốn trôi

		m

		

		

		

		 



		

		

		GT032

		Chiều dài bị ngập

		m

		

		

		

		 



		

		

		GT033

		Khối lượng đất

		m3

		

		

		

		 



		

		

		GT034

		Khối lượng đá, bêtông

		m3

		

		

		

		 



		

		

		GT04

		Cầu, cống bị thiệt hại

		

		

		

		

		 



		

		

		GT041

		Cầu kiên cố bị trôi, phá hủy

		cái

		

		

		

		 



		

		

		GT042

		Cầu kiên cố bị hư hỏng

		cái

		

		

		

		 



		

		

		GT043

		Cầu tạm (gỗ, ván) bị trôi, 

		cái

		

		

		

		 



		

		

		GT044

		Cầu tạm (gỗ, ván) bị hư hỏng

		cái

		

		

		

		 



		

		

		GT045

		Ngầm kiên cố bị trôi, thiệt hại

		cái

		

		

		

		 



		

		

		GT05

		Các phương tiện giao thông khác bị thiệt hại

		

		

		

		

		 



		

		

		GT051

		Phà, canô, tầu vận tải thủy bị chìm

		cái

		

		

		

		 



		

		

		GT052

		Phà, canô, tầu vận tải thủy bị thiệt hại

		cái

		

		

		

		 



		

		

		GT053

		Ôtô, xe chuyên dùng bị thiệt hại

		cái

		

		

		

		 



		

		

		GT054

		Xuồng ghe, tàu thuyền phục vụ giao thông bị thiệt hại

		cái

		

		

		

		 



		

		

		GT06

		Điểm đường giao thông bị ngập gây ách tắc

		điểm

		

		

		

		 



		

		

		GT07

		Bến cảng bị thiệt hại

		triệu đồng

		

		

		

		 



		

		

		GT08

		Sân bay bị hư hại

		triệu đồng

		

		

		

		 



		

		

		GT09

		Các thiệt hại khác (*)

		triệu đồng

		

		

		

		 



		8

		THUỶ SẢN

		TS01

		Diện tích nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại

		ha

		

		

		

		 



		

		

		TS02

		Số lượng tôm, cá thịt bị mất

		tấn

		

		

		

		 



		

		

		TS03

		Tôm, cá giống bị mất

		

		

		

		

		 



		

		

		TS031

		Giống tôm

		vạn con

		

		

		

		 



		

		

		TS032

		Giống cá

		vạn con

		

		

		

		 



		

		

		TS033

		Các loại giống khác

		triệu đồng

		

		

		

		 



		

		

		TS04

		Các loại thủy, hải sản khác bị mất

		triệu đồng

		

		

		

		 



		

		

		TS05

		Lồng, bè, ao hầm nuôi tôm, cá bị thiệt hại

		cái

		

		

		

		 





		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		

		TS06

		Phương tiện khai thác thủy, hải sản bị thiệt hại

		

		

		

		

		 



		

		

		TS061

		Tầu thuyền (>100CV) bị chìm,bị phá hủy

		cái

		

		

		

		 



		

		

		TS062

		Tầu thuyền (>100CV) bị mất tích

		

		

		

		

		 



		

		

		TS063

		Tầu thuyền  (>100CV) bị hư hỏng

		cái

		

		

		

		 



		

		

		TS064

		Tầu thuyền (từ 50CV đến 100CV) bị chìm, phá hủy

		cái

		

		

		

		 



		

		

		TS065

		Tầu thuyền (từ 50CV đến 100CV) bị mất tích

		

		

		

		

		 



		

		

		TS066

		Tầu thuyền (từ 50CV đến 100CV) bị hư hỏng

		cái

		

		

		

		 



		

		

		TS067

		Tầu thuyền (<50CV) bị chìm,phá hủy

		cái

		

		

		

		 



		

		

		TS068

		Tầu thuyền  (<50CV) bị thiệt hại

		cái

		

		

		

		 



		

		

		TS069

		Chài, lưới bị thiệt hại

		tấn

		

		

		

		 



		

		

		TS07

		Các thiệt hại khác(*)

		triệu đồng

		

		

		

		 



		9

		THÔNG TIN LIÊN LẠC

		TT01

		Trạm thông tin bị thiệt hại

		cái

		

		

		

		 



		

		

		TT02

		Cột thông tin bị đổ

		cột

		

		

		

		 



		

		

		TT03

		Dây thông tin bị đứt

		m

		

		

		

		 



		

		

		TT04

		Các thiệt hại khác(*)

		triệu đồng

		

		

		

		 



		10

		CÔNG NGHIỆP

		CN01

		Cột điện bị đổ gãy

		

		

		

		

		 



		

		

		CN011

		Trong đó: Trung và cao thế

		cái

		

		

		

		 



		

		

		CN012

		                   Hạ thế

		cái

		

		

		

		 



		

		

		CN02

		Dây điện bị đứt

		

		

		

		

		 



		

		

		CN021

		Trong đó: Trung và cao thế

		m

		

		

		

		 



		

		

		Cn022

		                   Hạ thế

		m

		

		

		

		 



		

		

		CN04

		Trạm biến thế bị thiệt hại

		cái

		

		

		

		 



		

		

		CN05

		Công trình thủy điện nhỏ bị thiệt hại

		cái

		

		

		

		 



		

		

		CN06

		Nhà máy, xí nghiệp bị thiệt hại

		cái

		

		

		

		 



		

		

		CN07

		Hầm mỏ bị thiệt hại

		cái

		

		

		

		 



		

		

		CN08

		Than bị trôi,  mất

		tấn

		

		

		

		 



		

		

		CN09

		Máy móc và thiết bị bị thiệt hại (*)

		triệu đồng

		

		

		

		 



		

		

		CN10

		Sản phẩm công nghiệp khác bị cuốn trôi (*)

		triệu đồng

		

		

		

		 



		

		

		CN12

		Các thiệt hại khác(*)

		triệu đồng

		

		

		

		 



		11

		XÂY DỰNG

		XD01

		Các công trình đã và đang xây dựng dở bị nước cuốn trôi, đổ sập

		triệu đồng

		

		

		

		



		

		

		XD02

		Dụng cụ xây dựng bị hư hỏng

		triệu đồng

		

		

		

		 



		

		

		XD03

		Các vật liệu khác bị thiệt hại

		triệu đồng

		

		

		

		 



		12

		NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

		MT01

		Diện tích vùng dân cư bị ô nhiễm 

		ha

		

		

		

		 



		

		

		MT02

		Số người thiếu nước sạch sử dụng

		người

		

		

		

		 



		

		

		MT03

		Số giếng  bị ngập nước

		cái

		

		

		

		 



		

		

		MT04

		Công trình cấp nước bị hư hỏng

		cái

		 

		

		

		 



		

		

		MT05

		Công trình vệ sinh/nhà tắm bị hư hỏng

		cái

		 

		

		

		 



		13

		CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC

		CT01

		Công trình văn hoá bị sập đổ, cuốn trôi

		cái

		 

		

		

		 



		

		

		CT011

		Công trình văn hoá thường 

		cái

		 

		

		

		 



		

		

		CT012

		Di sản văn hoá, di tích lịch sử

		cái

		 

		

		

		 



		

		

		CT02

		Công trình văn hoá bị hư hỏng

		

		 

		

		

		 



		

		

		CT021

		Công trình văn hoá thường 

		cái

		 

		

		

		 



		

		

		CT022

		Di sản, công trình văn hoá lịch sử

		cái

		 

		

		

		 



		

		

		CT03

		Trụ sở cơ quan bị sập đổ, cuốn trôi

		cái

		 

		

		

		 



		

		

		CT04

		Trụ sở cơ quan bị hư hỏng

		cái

		 

		

		

		 



		

		

		CT05

		Chợ, trung tâm thương mại sập đổ, cuốn trôi

		cái

		 

		

		

		 



		

		

		CT06

		Chợ, trung tâm thương mại bị hư hỏng

		cái

		 

		

		

		 



		

		

		CT07

		Nhà kho bị sập đổ, cuốn trôi

		m2

		 

		

		

		 



		

		

		CT08

		Nhà kho thiệt hại

		m2

		 

		

		

		 



		

		

		CT10

		Các thiệt hại khác(*)

		triệu đồng

		

		

		

		 



		14

		TỔNG THIỆT HẠI

		

		Tổng thiệt hại bằng tiền mặt

		triệu đồng

		

		

		

		 



		15

		KẾT QUẢ KHẮC PHỤC BAN ĐẦU

		

		Số người được cứu

		người

		 

		

		

		 



		

		

		

		Số người được trợ giúp tiền hoặc hiện vật

		người

		 

		

		

		 



		

		

		

		Số tiền được trợ giúp

		triệu đồng

		 

		

		

		 





Ghi chú: (*): Bảng liệt kê các loại tài sản kèm theo

Phụ lục 5a

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TẠM THỜI SAU THIÊN TAI

(Trong vòng 3 tháng)


		STT

		Mã

		Nhu cầu

		Đơn vị tính

		Số người bị ảnh hưởng

		Số người cần trợ giúp

		Số lượng cần cứu trợ

		Kích cỡ và thông số kỹ thuật

		Mức độ

ưu tiên


(*)



		

		

		

		

		

		

		Tổng số

		Huy động


tại chỗ

		Yêu cầu


hỗ trợ

		

		



		A

		CLT

		Lương thực, thực phẩm

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		

		Gạo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		

		Đồ hộp các loại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		

		Đồ uống các loại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		

		 ...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		

		 ...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		B

		CTM

		Tiền

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		

		Tiền mặt hỗ trợ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		

		Tiền đổi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		

		Vốn vay ưu đãi hỗ trợ sản xuất

		

		

		

		

		

		

		

		



		C

		CHH

		Hàng hoá

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		

		Chăn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		

		Màn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		

		Chiếu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		

		Quần áo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		Nam giới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		Phụ nữ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		Trẻ em

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		

		Đồ dùng vệ sinh phụ nữ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		

		Bộ đồ nấu ăn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		

		Muối ăn

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		

		Chất đốt, dầu thắp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		9

		

		Sách vở học sinh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		

		Bàn ghế học sinh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		

		Đồ dùng học tập

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		D

		CNO

		Nơi ở

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		

		Bộ khung nhà

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		

		Lều, bạt

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		

		Tấm lợp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		

		Vật liệu xây dựng khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		Nhu cầu đất ở, tái định cư mới

		

		

		

		

		

		

		

		



		E

		CSK

		Chăm sóc sức khoẻ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		

		Thuốc chữa bệnh thông thường

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		

		Vắc xin

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		

		Bộ dụng cụ sơ cứu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		F

		CMT

		Nước sạch và vệ sinh môi trường

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		

		Thuốc khử trùng nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		

		Xà phòng diệt khuẩn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		

		Dụng cụ chứa nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		

		Thuốc vệ sinh, phòng dịch

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		

		Nhà vệ sinh 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		G

		CSK

		Hỗ trợ sinh kế

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		

		Thóc giống

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		

		Ngô giống

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		

		Hạt giống rau các loại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		

		Giống cây lương thực khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		

		Lợn giống

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		

		Giống gia cầm

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		

		Cá giống

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		

		Tôm giống

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		9

		

		Phân bón các loại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		

		Thuốc trừ sâu 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		

		Công cụ sản xuất

		

		

		

		

		

		

		

		



		12

		

		Sức kéo

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Mức độ ưu tiên (*):


- 1 là cần phải có ngay trong vòng 10 đến 30 ngày


- 2 là cần phải có từ 1 đến 2 tháng


- 3 là cần phải có sau 2 tháng


Phụ lục 5b

 ĐÁNH GIÁ NHU CẦU GIAI ĐOẠN TÁI THIẾT, PHỤC HỒI SAU THIÊN TAI

_________________________________


		STT

		Mã

		Nhu cầu

		Đơn vị


tính

		Số lượng

		Kích cỡ

		Thông số


kỹ thuật

		Số người được hưởng lợi

		Thành tiền



		

		

		

		

		

		

		

		

		Nội lực

		Nhà nước

		Nguồn khác



		A

		TNH

		NHÀ Ở

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		Cần làm mới

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		Cần sửa chữa

		

		

		

		

		

		

		

		



		B

		TGD

		GIÁO DỤC

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		Số phòng học cần xây dựng lại

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		Số phòng học cần sửa chữa

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		Bộ bàn ghế cần thay thế

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		Thiết bị giáo dục

		

		

		

		

		

		

		

		



		C

		TYT

		Y TẾ

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		Số phòng cần xây mới

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		Số phòng cần sửa chữa

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		Thuốc

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		Thiết bị y tế

		

		

		

		

		

		

		

		



		D

		TCT

		CÔNG TRÌNH KHÁC

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		Nhà văn hoá cần xây mới

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		Nhà văn hoá cần sửa chữa

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		Trụ sở cơ quan cần xây mới

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		Trụ sở cơ quan cần sửa chữa

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		Nhà kho cần xây, dựng mới

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		Nhà kho cần sửa chữa

		

		

		

		

		

		

		

		



		E

		TNN

		NÔNG LÂM NGHIỆP

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		Đồng muối cần cải tạo

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		Đồng ruộng cần cải tạo

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		Diện tích rừng cần trồng

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		Rừng chắn cát ven biển cần trồng lại

		

		

		

		

		

		

		

		



		F

		TTL

		THỦY LỢI

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		Đê

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Chiều dài đê

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Khối lượng đất

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Khối lượng bêtông

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		Kè

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Chiều dài kè

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Khối lượng đất

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Khối lượng bêtông

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		Cống và các công trình phụ trợ

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		Kênh mương

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Chiều dài kênh mương

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Khối lượng đất

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Khối lượng bêtông

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		Hồ đập

		

		

		

		

		

		

		

		



		G

		TGT

		GIAO THÔNG

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		Đường giao thông

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Chiều dài

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Khối lượng đất

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Khối lượng đá, bêtông

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		Cầu

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		Cống

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		Cầu cảng

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		Phương tiện giao thông

		

		

		

		

		

		

		

		



		H

		TTS

		THỦY SẢN

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		Diện tích nuôi trồng thủy sản

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		Lồng cá

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		Tàu, thuyền

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		Dụng cụ đánh bắt

		

		

		

		

		

		

		

		



		I

		TTT

		THÔNG TIN LIÊN LẠC

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		Trạm thông tin

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		Cột thông tin

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		Dây thông tin

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		Thiết bị thông tin

		

		

		

		

		

		

		

		



		K

		TCN

		CÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		Cột điện

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Trung và cao thế

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Hạ thế

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		Dây điện

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		Trạm biến thế

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		Công trình thủy điện

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Đầu mối

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhà trạm

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Đường ống áp lực

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		Máy móc, thiết bị

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		Nhà xưởng

		

		

		

		

		

		

		

		



		L

		TMT

		MÔI TRƯỜNG

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		Hệ thống cấp nước

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		Hệ thống thoát nước

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		Công trình vệ sinh

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		Giếng

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		Hệ thống nước tự chảy

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		Bể, lu, téc nước

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		

		Hệ thống xử lý rác thải

		

		

		

		

		

		

		

		



		M

		TKT

		Kiến thức

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Chuyển giao khoa học kỹ thuật về chuyển đổi cây trồng, mùa vụ

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Kiến thức vệ sinh, môi trường

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Kiến thức sơ cấp cứu

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Kiến thức về dinh dưỡng

		

		

		

		

		

		

		

		





Phụ lục 6a


 BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN TỈNH NINH THUẬN


(Tính đến ... giờ ... ngày …/…/20…)

		STT

		ĐỊA PHƯƠNG

		Tổng số tàu đang hoạt động trên biển

		Tổng số tàu đã liên lạc được, trong đó:

		Số tàu hoạt động trên 


biển chưa liên lạc được

(thống kê chi tiết theo Phụ lục 6b)



		

		

		

		Số tàu đã vào nơi neo đậu

		Số tàu đang hoạt động trong vùng nguy hiểm

		Số tàu hoạt động ngoài vùng nguy hiểm

		Tổng số

		



		

		

		Tàu

		Người

		Tàu

		Người

		Tàu

		Người

		Khu vực hoạt động

		Tàu

		Người

		Tàu

		Người

		Tàu

		Người

		Khu vực hoạt động



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		






